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Em hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng nhất:   

 

Câu 1: Trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào là thư mục? 

A.                                        B.   

C.                                                  D.   

Câu 2:  Tên người dùng trong địa chỉ Tronghieu2006@gmail.com là: 

A. Trong2006                                                B. Gmail.com 

C.@gmail.com                                              D. Tronghieu2006 

Câu 3: Đâu là nút lệnh tạo đường viền cho văn bản 

A.                   B.                  C.                            D.  

Câu 4: Đâu là nút lệnh co dãn khoảng cách giữa các dòng trong một đọan văn bản? 

A.                    B.                   C.                               D.  

Câu 5: Phần mềm sơ đồ tư duy Xmind giúp em: 

A. Tạo biểu đồ ghi nhớ bài học                         

B. Tạo nhiều kiểu sơ đồ         

C. Có cách làm việc khoa học                    

D. Ghi nhớ bài học, thực hiện tốt các kế hoạch khoa học với nhiều kiểu sơ đồ 

Câu 6: Trong phần mềm Power Point hiệu ứng xuất hiện là nút lệnh: 

          A. Nút lệnh ngôi sao màu xanh              

B. Nút lệnh ngôi sao màu vàng   

C. Nút lệnh ngôi sao màu đỏ         

D. Nút lệnh ngôi sao màu trắng  

Câu 7: Trong phần mềm Power Point đâu là nút lệnh chèn Video? 

          A.                B.                 C.                                              D.   

Câu 8: Để mở hộp thoại chèn hiệu ứng trong phần mềm Power Point em thực hiện: 

A. Chọn thẻ Insert à chọn Animations à Chọn Custom Animation        

B. Chọn Animations à Chọn Custom Animation 

          C. Chọn Slide Show à Chọn Custom Animation         

D. Chọn Home à Chọn Custom Animation 

Câu 9: Để chèn được bảng trong Word, ta phải chèn theo 

        A. Số bảng                                  C .   Số cột 

          B. Số cột và số hàng                    D.  Số đường thẳng 
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Câu 10: Dòng lệnh nào sau đây dùng để chèn tệp hình vẽ vào văn bản? 

      A. Table/ Insert/ Table…                 C. Format/ Drop Cap… 

      B. Insert/ Picture/ From File…                     D. Insert/ Table/ From File… 

Câu 11: Phím nào sau đây để kết thúc một đoạn văn bản và xuống dòng  

       A. Phím Shift                              C. Phím Alt 

       B. Phím Ctrl              D. Phím Enter 

Câu 12: Để chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu em nháy chuột chọn thẻ Insert 

và chọn một trong những nút lệnh nào sau đây ? 

       A. Insert                                                   C. View         

       B. Picture                                                             D.Design 

Câu 13: Để xem được tệp tin và thư mục trong máy tính em nháy đúp chuột vào 

biểu tượng nào? 

A.                                                      C.    

B.                                                     D.   

 

Câu 14: Để tạo đường viền cho văn bản, em chọn: 

      A. Insert                         C. Page Borders 

      B. Page color                        D. Save 

Câu 15: Để căn đều hai bên em chọn nút lệnh nào ? 

 

A.    

B.           

C.        

D.  
Câu 16: Hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm PowerPoint ? 

A.    

B.    

C.    

D.   
 

 

 



Câu 17: Để chèn âm thanh vào bài trình chiếu ta chọn? 

A. Insert/ Picture                                                              C. Insert/ Sound        

B. Insert/ Clip Art                                                              D. Insert/ Movie 

Câu 18: Trong các thao tác dưới đây thao tác nào là đổi tên tệp? 

A. Nháy chọn Delete                            C. Nháy chọn Copy 

B. Nháy chọn Rename                          D. Cả 3 đều đúng 

Câu 19: Nút lệnh nào dùng để sao chép tệp:  

A. Past                  B.  Cut                      C. Copy                 D.  New Folder 

Câu 20:Ta muốn tải hình ảnh từ internet về máy tính thì ta nháy chuột vào lệnh 

nào?  

A. Lưu hình ảnh thành…. 

B. Sao chép hình ảnh thành…. 

C. Dán hình ảnh thành….. 

D. Đăng hình ảnh thành…. 

Câu 21: Trong Microsoft PowerPoint, mục Animation cho phép em thực hiện việc 

gì? 

A. Chèn video vào slide 

B. Tạo trang slide mới. 

C. Chèn hình ảnh vào slide 

D. Tạo hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng trong slide 

Câu 22: Trong Microsoft PowerPoint, muốn dừng trình diễn khi đang chiếu 1 

bài trình chiếu em thực hiện như thế nào? 

A. Nhấn nút ESC 

B. Nhấn nút Backspace 

C. Nhấn nút Alt 

D. Nhấn nút Ctrl 

  



PHẦN II. THỰC HÀNH  
 

Câu 1: Sử dụng phần mềm soạn thảo Word, em hãy gõ nội dung sau đây: 

 

ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ 

Mặt trời xuống biển như hồn lửa 

Sóng đã cài then, đêm sập cửa 

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, 

Câu hát căng buồm cùng gió khơi. 

 

* Yêu cầu:  

- Tiêu đề : Times New Roman, cỡ 18, in đậm, căn giữa 

- Nội dung: Chọn phông chữ Arial, cỡ 16, in nghiêng, gạch chân, căn lề trái 3.5, 

căn lề phải 3.0, giãn dòng 1.5 

 

Câu 2: Khởi động phần mềm powerpoint soạn bài trình chiếu về QUÊ HƯƠNG 

NƠI EM ĐANG SINH SỐNG (xã/phường của em) với nội dung gồm 4 trang. Em 

được sử dụng các nguồn thông tin từ Internet, sách,  các hình ảnh minh họa... rồi tóm 

tắt nội dung các trang theo các yêu cầu sau: 

Trang thứ nhất:  

Tiêu đề nêu tên xã/phường – huyện - tỉnh của em. (phía dưới tiêu đề ghi họ 

tên người soạn) 

Trang thứ 2:  

Giới thiệu về đặc điểm địa lý, dân cư 

Trang thứ 3:  

Giới thiệu sơ lược về ngôi trường em đang học tập. (chèn 1 hình ảnh về ngôi 

trường và tạo hiệu ứng xuất hiện) 

Trang thứ 4:  

Phần kết luận và cảm ơn 

 

* Yêu cầu:  

- Chọn phông chữ, cỡ chữ, màu chữ và trình bày cân đối 

- Chèn số trang, tên tác giả 

- Tạo hiệu ứng phù hợp cho các đối tượng trên các trang trình chiếu. 

 

 

 



Câu 3: Mở phần mềm, thiết kế bài trình chiếu PowerPoint với chủ đề NGÔI 

TRƯỜNG CỦA EM, có các trang theo gợi ý sau: 

Trang 1: 

-Tiêu đề: NGÔI TRƯỜNG CỦA EM 

-Nội dung: Ghi tên người thực hiện bài trình chiếu. 

Trang 2: 

-Chèn hình ảnh một ngôi trường, một em học sinh tạo hiệu ứng đi vào trường. 

 

Yêu cầu: 

-Sử dụng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ sao cho phù hợp 

-Tạo hiệu ứng cho nội dung 

- Đánh số trang trình chiếu 

 

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Đáp án C D C B D A D B B B D 

Câu 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Đáp án B A C C D C B C A D A 

 


